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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021

của Cục Quảnlý thị trường tỉnh Kiên Giang

CỤC TRƯỞNGCỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 1Ï năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tiết thì hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị
trường và Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính
phủ sửa đôi, bồ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04
tháng 1Ï năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết thì hành một số điều của
Pháp lệnh Quản lý thị trường;

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính
phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch
Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ

tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Tổng cục Quản
lý thị trường:

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm

tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực
lượng Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 3680/QĐ-BCT ngày 1Ï tháng 10 năm 2018 của Bộ
trường Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, cơ cấu tô
chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang thuộc Tổng cục Quản lý thị
trường;



Căn cứ Quyết định số 3610/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về việc sắp xếp, sắp nhập các Đội Quản lý thị rường
cấp huyện thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Tổng Cục Quán lýthị trường;

Căn cứ Quyết định số 2977/QD-BCT ngày 16 tháng 1 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra
năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Công văn số 2988/7CQLTT-TTKT ngày 23 tháng 12 năm 2020
của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định k
năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Công văn số 15/TCQLTT-TTKT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Tổng cục Quản lý thị trường về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch kiểm
tra định kỳ năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1546/TCQLTT-TTKT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của
Tổng Cục Quản lý thị trường phê duyệt việc sửa đôi, bồ sung Kế hoạch kiểm tra
định kỳ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Công văn số 2035/TCQLTT-TTKT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của
Tổng Cục Quản lý thị trường phê duyệt điều chỉnh, bỏ sung Kế hoạch kiểm tra
định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Quyên Trưởng phòng, Phòng Nghiệpvụ - Tônghợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi nội dung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục
Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang ban hành theo Quyết định số 1091/QĐ-
CQLTT ngày 24 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi theo các Quyết định số
94/QĐ-CQLTT ngày 25 tháng 01 năm 2021 và số 704/QĐ-CQLTT ngày 29
tháng 7 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang.

Ì. Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đối với 218 tổ chức,
hộ kinh doanh (đối tượng) không thực hiện kiểm tra được do ảnh hưởng dịch
bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính
phủ số 16/CT--TTg ngày 31/3/2020 và số 15/CT--TTg ngày 27/3/2020 trên địa
bàn tỉnh Kiên Giang, đính kèm danh sách.



Đối tượng (vụ) đưa ra của các Đội, cụ thể:

- Đội Quảnlý thị trường số 2: 46 vụ;

- Đội Quản lý thị trường số 3: 41 vụ;

- Đội Quảnlý thị trường số 4: 24 vụ;

- Đội Quảnlý thị trường số 5: 33 vụ;

- Đội Quản lý thị trường số 6: 30 vụ;

- Đội Quảnlý thị trường số 7: 44 vụ.

2. Sau khi giảm đối tượng tại khoản 1, tổng số vụ kiểm tra theo Kế hoạch
kiêm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang là 573
vụ, cụ thê các Đội:

- Đội Quảnlý thị trường số 2: 103 vụ;

- Đội Quản lý thị trường số 3: 106 vụ;

- Đội Quản lý thị trường số 4: 76 vụ;

- Đội Quản lý thị trường số 5: 127 vụ;

- Đội Quản lý thị trường số 6: 85 vụ;

- Đội Quảnlý thị trường số7: 76 vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Trưởng phòng
Thanh tra - Pháp chế, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Đội trưởng các Đội
Quảnlý thị trường trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Điều 1

chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này./. li
NVơinhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục trưởng:
- UBND tỉnh Kiên Giang:
- UBND huyện- thành phó liên quan ĐiềuI;
- Tổ chức, cá nhân tại Điều1;
- Lãnh đạo Cục;
-Niêm yết tại trụ sở cơ quan;
- Đăng website của Cục; R ~

- Lưu: VT, NVTH. Lê Khánh Hưng
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I |Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử: 05

1
Chỉ nhánh doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 0] tỉnh Điện Biên - Khách sạn Mường

Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm traThanh, Phú Quốc
Côngty cỏ phần ĐT&PT Dulịch Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
Chi nhánh Côngty cô phân Ê Đen Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
Địa điểm kinh doanh tại Phú Quốc - Công ty Bắt động sản SYRENA Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
INOVOTEL Phú Quốc RESORT- Côngty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
Tỗ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu: 02

Hộkinh doanh Cửa hàng bách hóa tổng tợp Lộc Thảo Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
Công ty TNHH Quốc Mỹ LIQUOR Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thuốclá: 09

HKD Nguyễn Hạnh Đào Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
HKD Nguyên Thị Sen Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
Hộ kinh doanh Phạm Hải Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
Hộ kinh doanh Võ Hoàng Quân Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra.

Hộ kinh doanh Tô Thị Liên Đội QLTT sô 6 Đưara khỏi Kề hoạch kiêm tra
Hộkinh doanh Liên Phượng Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
Hộ kinh doanh Trương Thị Trên Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
Hộ kinh doanh Lý Vinh Long Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
Hộ kinh doanh Võ Thị Liền Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu: 72

2l-lel+ls|=|Z3

Jelsl¬lel+|=l-ls1-|ZAls|=l|za]lo|^lols

Công ty TNHH MTV Hiệp Mạnh Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
Công ty TNHH MTV dầu khí Quốc Cường Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra.

Công ty TNHH Vũ Ngọc Hùng Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
[Doanh nghiệp tư nhân Tài Phát Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra.
Doanh nghiệp tư nhân Hông Thủy Đáng Đội QLTT số 2

ê

Doanh nghiệp tư nhân Hữu Nga Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra.
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7  |Doanh nghiệp tư nhân Đặng Thanh Tùng. Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
8  |Doanh nghiệp tư nhân Đinh Anh Minh Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiệm tra
9 |Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thanh Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kề hoạch kiềm tra
10 |Doanh nghiệp tư nhân Bảy Thuần Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
l1 |Doanh nghiệp tư nhân Đình Hoàng Sang Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
12 |Doanh nghiệp tư nhân Ut Ca Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
13 _|Doanh nghiệp tư nhân Út Hai Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
14 |Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Phát Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
15 |DNTN Nguyên Thành Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
l6 |Côngty TNHH I TV Bảy Lành KS Đội QLTT sô 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
17 _|DNTN Võ Văn Hùng Đội QLTT số 3 - Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
18 [DNTN Chí Thiện Phát Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kề hoạch kiềm tra
19 |DNTN Trương Nhật Long Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
20 |DNTN Sáu Quang Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
21 |Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hà Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
22 |Doanh nghiệp tư nhân Út Liêm Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
23 _|DNTN Trần Thanh Bình Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
24 _|Cty TNHH Thương Mại Hữu Khương Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
25 |Doanh nghiệp tư nhân Khương Diệu Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
26 |Doanh nghiệp tư nhân Trung Trí Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
27 |Doanh nghiệp tư nhân Việt Khoa Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
28 |Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Xinh Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
29 _|Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân ĐôngLợi1 Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
30 |Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Việt Thanh Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
31 |Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Tắn Kiệt Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
32 |Doanh nghiệp tư nhân Phước Thành Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
33 |Doanh nghiệp tư nhân Hưng Tiến Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
34 _|Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Khu 67,5 HA, Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
35 |Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thái Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
36 _|Công ty TNHH MTV Minh Quân Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
37 |Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
38 |Công ty TNHH MTV Đào Luyện Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
39 _|Công ty TNHH Tường Vy Phú Quốc Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
40 |Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Anh Đội QLTT số 4 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
41 |Doanh nghiệp TN Thái Văn Dơn Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
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42 |Doanh nghiệp TN Tám Liệt Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
43 |Công ty TNHH Tấn Việt Hưng Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
44 |Doanh nghiệp TN Trần Sám Em Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
45 |Doanh nghiệp TN Trí Năm Việt Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
46 |Doanh nghiệp TN Tư Phu Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
47 |Doanh nghiệp TN Ba Triều Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
48 |Doanh nghiệp TN Nguyễn Văn Xê Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
49 |Doanh nghiệp TN Xăng Dầu Mai Phú Quý Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
50 _|Doanh nghiệp TN Trần Kim Phụng Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
51 |DNTN Nguyện Tân Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
52 _|Công ty TNHH một thành viên Phước An Vân Khánh Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
53 _|Công ty TNHH Một Thành Viên Trần Yên Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
54 _|DNTN Út Hoa An Minh Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
55 _|Công ty TNHH MTV Nguyên Tài Vũ Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
56 |Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc DNTN Huỳnh Văn Đăng Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
57 |Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp tư nhân Nam Hưng Kiên Giang Đội QLTTsố 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềmtra
58 |Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công Ty TNHH XD TM Dịch Vụ An Khôi Đội QLTTsố 6 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
59 |Cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty TNHH Hòa Phú Châu Thành Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
60 |Cửa hàng bán lẻ xăng dâu thuộc Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngọc Thưởng Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
61 |Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Đầu Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
62 |Công ty TNHH Thanh Vân Kiên Giang Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
63 _|Doanh nghiệp tư nhân Vinh Nhân Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
64 |Doanh nghiệp tư nhân Hồng Mỹ Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
65 |Doanh nghiệp tư nhân Ngô Chí Nguyện Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
66 _|Doanh nghiệp tư nhân Dũng Phương Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
67 |Doanh nghiệp tư nhân Sáu Chen Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
68 |Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khởi Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
69 |Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hoài Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
70 |Công ty TNHH Trọng Thành Kiên Giang Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiêmtra
71 |Doanh nghiệp tư nhân Hồng Tân Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
72 |Doanh nghiệp tư nhân Đồng Cảm Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
V |Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí (LPG): 40

l1 |Công ty TNHH MTV LPG-gas 07 Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra.
2  |Hộ kinh doanh Huỳnh Tần Lộc (gas Tài Lộc) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểmtra
3 |Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Bắc (CH bánlẻ gas Minh Trí) Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
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4 [Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Năng (CH bán lẻ gas Quốc Sang) Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
5 |Hộ kinh doanh đại lý gas 41 Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
5 |Hộ kinh doanh Nhựt Quang Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
7 |HKD Đoàn Văn Thê Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
8 |HKD Nguyễn Văn Song Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
9 |Cửa hàng bán LPG chai Phước Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
10 |Hộ kinh doanh Phạm Thái Sơn Đội QLTT số 4 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
11 |Công ty TNHH Kim Phụng Đội QLTT số 6. Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
12 _|Công ty TNHH MTV Đức Thắng Tài- Cửa hàng Gas Số ] Đội QLTT số 6 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
13 |Hộ kinh doanh Dương Văn Phú Đội QLTT số 6 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
14 |Hộ kinh doanh Cửa hàng Thuận Hưng Đội QLTT số 6. Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
15 |Hộ kinh doanh cửa hàng gas Trình Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
ló |Hộ kinh doanh Gas Ngọc Thảo. Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
17 |Hộ kinh doanh Nguyễn Đoan Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kề hoạch kiểm tra
18 |Hộ kinh doanh Trần Thanh Sơn Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
19 |Hộ kinh doanh Phạm Văn Nam Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
20 |Hộ kinh doanh Xuân Hà Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
21 |Hộ kinh doanh Cửa hàng Gas Xuân Cảnh Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
22  |Hộ kinh doanh Tín Kiều Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
23 |Hộ kinh doanh Chí Phải Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
24 |Hộ kinh doanh Trương Văn Suôi Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
25 |Hộ kinh doanh Giang Nhã Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
26 |Hộ kinh doanh Phước - Thành Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
27 |Hộ kinh doanh tạp hóa - Giang Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
28 |Hộ kinh doanh Tâm Lai Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
29 |Hộ kinh doanh Ngọc Liên Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
30 |Hộ kinh doanh Tiên Yến Vy Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
31 |Hộ kinh doanh Lâm Ngọc Thuận Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
32 |Hộ kinh doanh Lê Văn Ty Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
33 |Hộ kinh doanh Thái Thị Cảm Thúy Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
34 |Hộ kinh doanh Dương Thị Xinh Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
35 |Hộ kinh doanh Lư Văn Thêm Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
36 |Hộ kinh doanh Lê Văn Thắng Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
37 |Hộ kinh doanh Phan Duy Phương. Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
38 |Hộ kinh doanh Trần Văn Hội Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
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v› Š Hộ kinh doanh Hữu Lợi Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
+2 Hộ kinh doanh Trần Hữu Hải Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kề hoạch kiểm tra
VI |Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón: 24

l |Hộ kinh doanh Bửu Đặng Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
2 |Hộ kinh doanh Hai Sen Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
3 |Hộ kinh doanh Hiệp Lợi Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
4  |Hộ kinh doanh Hòa Thành Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
5 |Hộ kinh doanh Thành Thu Đội QLTT số 2 Đưara khỏiKếhoạch kiểm tra
6 |Hộ kinh doanh Đại Thắng Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
7 _|Doanh nghiệp tư nhân Năm Loạn Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra

_8 |Hộ kinh doanh Hỗ Văn Tường Đội QLTT số 2 `

Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
9 |DNTN Minh Loan Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
10 |HKD Trần Thanh Thủy (Út Thủy) Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
l1 |HKD Tăng Quốc Tiến Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
12 |HKD Huỳnh Chiêu Khanh Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
14 |HKD Ngô Kim Lý Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra

HKD Lý Văn Tho Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
15 _|HKD Nguyễn Văn Phúc (Phúc) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
l6 |Phân bón Quốc Thảo Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
17 |Vật tư nông nghiệp Nam Thuận Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
18 |Vật tư nông nghiệp thủy sản Bảy Yến Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
19 [Vật tư nông nghiệp Hữu Ích Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
20 |Hộ kinh doanh phân bón Thu Mai Đội QLTT số 6 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
21 |Hộ kinh doanh Hứa Quốc Trung Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
22 |Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
23 |Hộ kinh doanh Danh Nghĩa Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
24 |Hộ kinh doanh Thanh Phong Đội QLTT số 6 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra

VIHI |Tỗ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp: 08
1 |Cửa hàng Phân bón Ngọc Hương Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
2 |Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thái Hòa Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
3 |Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thanh Tùng Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
4 |Cửa hàng vật tư nông nghiệp Văn Mẫm Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
5 |Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Đơ Đội QLTTsố 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
6 _|Công ty TNHH MTV Nguyễn Thuần Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
7 |Hộ kinh doanh Thiên Minh Đội QLTT số 6 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
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Hộ kinh doanh Bảy Bảo Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thực phẩm: 58
Hộ kinh doanh Thị Lạnh (Shop 62) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra

Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
1

2 [Hộ kinh doanh Phù Quách (Lý Hồng Phát)
3 |Hộ kinh doanh Nguyên Hoàng Vĩnh Trân (Shop ABC) Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
4  |Hộ kinh doanh Lưu Thị Bạch Thủy (Tài Lợi) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
5. [Hộ kinh doanh Tiền Lợi Phát Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
6ó |Hộ kinh doanh Tỷ Nhỏ Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
7 |Hộ kinh doanh cửa hàng Liên Hưng. Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
8 |Hộ kinh doanh Tỷ Nhỏ 2 "Hùng" Đội QLTTsố 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
9 [Hộ kinh doanh Ninh Thảo ˆ Đội QLTT số 2

ˆ Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
10 |Hộ kinh doanh Đô Thị Lệ Thủy Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kề hoạch kiềm tra
11 [Hộ kinh doanh Trần Thanh Bình Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kề hoạch kiềm tra
12 [Hộ kinh doanh Lâm Thị Phi (Tân Xương Thành) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra.
13 |Hộ kinh doanh Triệu Chấn Hùng (Dung Thành) Đội QLTT số 2 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
14 [Hộ kinh doanh Hàng Thị Quế Oanh (Mã Vĩnh Hưng) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
15 [Hộ kinh doanh Trần Công Hảo Đội QLTTsố 2 Đưara khỏi Kế hoạch
l6 |Hộ kinh doanh Trương Thanh Hương (Bánh La Việt Thành) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
17 |Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Dũng (Bánh Di Phát) Đội QLTT số 2 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
18 |HKD Nguyễn Thị Xuân Mai Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
19 |HKD Ong Thị Huệ Đội QLTT sô 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
20 |HKD Lâm Ngọc Linh Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
21 |HKD Trịnh Hoa Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
22 |HKD Trần Thị Thanh Loan (Thanh Loan) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
23 |HKD Lâm Thị Bích Hoàng Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kề hoạch kiểm tra
24 _|HKD Lâm Thành Tài Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra.

25 |HKD Trần Thị Nhung (Mạnh Nhung) Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra.

26 _|HKD Đỗ Duy Linh (Duy Linh) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kề hoạch kiềm tra
27 ]HKD Trần Quốc Dũng Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
28 |HKD Huỳnh Văn Điệp (Thanh Nhi) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kề hoạch kiểm tra
29 |HKD Phạm Thị Khuy ( Thành Đạt) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
30 |HKD Lâm Thị Uôi (Thành) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra.
31 |HKDLAaiSi Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
32 _|HKD Quách Liêu Chu (Chu ốc) Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
33 |HKD Giang Văn Tô Đội QLTT số 3 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
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34 |HKD Lý Mỹ Duyên (Lý Phong Phú) Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
35 |HKD Nguyễn Văn Thức Đội QLTT số3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
36 _|HKD Nguyễn Thị Kim Hai Đội QLTT số 3 Đưara khỏi Kế hoạch kiểmtra
37 |Hộ kinh doanh Hồ Văn Tuyền (Tư Tuyên) Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kề hoạch kiềm tra
38 |Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Luông (Luông Lan) Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiềm tra
39 |Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Việt Hà (Sáu Lan) Đội QLTT số 5 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
40 [Hộ kinh doanh Nguyễn Đông Phi (Phi Thâm) Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
41 |Hộ kinh doanh Hồng Ngọc 42 Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
42 [Cửa hàng bách hóa tự chọn Hai Triết Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
43 |Cửa hàng bách hoá tự chọn Xuân Chúc Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiêm tra
44 [Hộ kinh doanh Quốc Khánh Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
45 |Hộ kinh doanh Hồ Thị Nhành Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
46 |Hộ kinh doanh Ngon Nhất Đội QLTT số 5 Đưara khỏi Kề hoạch kiềm tra
47 |Chi nhánh Công ty CP thựcphẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
48 |Công ty TNHH MTV Tiêu Tắn Trọng Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
49 |Hộ kinh doanh Tâm Châu Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kề hoạch kiềm tra
50 [Hộ kinh doanh Trần Dũng Cân Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kẻ hoạch kiểm tra
51 |Hộ kinh doanh Qúy Hòa Đội QLTT số 6 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
52 |Hộ kinh doanh Huỳnh Tú Anh Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
53 |Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Thanh Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kề hoạch kiểm tra
54 |Hộ kinh doanh Võ Thị Khoanh Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiêm tra
55 |Hộ kinh doanh Trần Thị Thanh Bình Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiềm tra
56 |Hộ kinh doanh Trần Thị Thương Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
57 |Hộ kinh doanh Trân Thanh Ngân Đội QLTT số 7 Đưara khỏi Kế hoạch kiểm tra
58 Hộ kinh doanh Lý Văn Sử Đội QLTT số 7 Đưa ra khỏi Kế hoạch kiểm tra
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